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DỤNG CỤ CẦM TAY / CỜ LÊ
D
ụng cụ cầm

 tay / C
ờ
 lê

Model
96-817
96-818
96-820
96-821
96-823
96-82496-824
96-828
96-636
96-641
96-077

Mã đặt hàng
CRO-968-562
CRO-968-563
CRO-968-564
CRO-968-565
CRO-968-566
CRO-968-567CRO-968-567
CRO-968-568
CRO-966-569
CRO-966-570
CRO-966-571

Kích thước
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 12 mm
12 x 14 mm
14 x 17 mm14 x 17 mm
17 x 19 mm
19 x 21 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm

Chiều dài
123mm
140mm
140mm
156mm
180mm
204mm204mm
221mm
237mm
247mm
247mm

Trọng lượng
33 gram
42 gram
42 gram
58 gram
150 gram
150 gram150 gram
200 gram
230 gram
280 gram
300 gram

Cờ lê 2 đầu miệng (hệ mét)

Crossman nhaõn hieäu ñöôïc caùc nhaø thaàu tin duøng, coù ñoä beàn cao, thieát 
keá tinh xaûo, choáng gæ seùt. Haøng chính haõng cuûa USA.

Bộ dụng cụ 8 chi tiết
model 99-088

1 Kìm điện đen bấm cốt 9”
1 Kìm nhọn 6-1/2”
1 Kìm nhọn 6-1/2”
1 Mỏ lết cao cấp 8 in
11 Thước cuộn 5.5m
1 Dao cắt
1 Cần tua vít có hít 2"
10 Mũi vít 1/4" Hex x 25mmL
4 đầu vít bake PH0, PH1, PH2, PH3
4 đầu vít dẹp 3, 4, 5, 5.5, 6, 7mm

Mã đặt hàng:CRO-990-785
Crossman

Model
96-082

Mã đặt hàng
CRO-960-538

Số lượng
14 chi tiết

Trọng lượng
4,5 kg

14 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)
model 96-002

Kích cỡ: 
10 mm, 11 mm,
12 mm, 13 mm, 
14 mm, 17 mm, 
19 mm , 21 mm,19 mm , 21 mm,
22 mm, 23 mm, 
24 mm, 27 mm,
30 mm, 32 mm

Model
09-007

Mã đặt hàng
STA-090-003

Số lượng
58 chi tiết

Trọng lượng 
5,7 kg

58 chi tiết bộ khẩu 1/2” 
Model 09-007

17 đầu tuýp: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm.
8 đầu tuýp dài: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
19mm. 2 đầu tuýp mở bugi 16, 21mm.
Đầu nối gắn vít 5/16”. Đầu vít dẹp: 8, 10, Đầu nối gắn vít 5/16”. Đầu vít dẹp: 8, 10, 
12. Đầu vít bake: #1, #2, #3, #4. Đầu vít 
pozidriv: #1, #2, #3, #4. Đầu vít hoa
thị: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Đầu 
vít lục giác:4, 5, 6, 8, 10, 12, 14mm
1 cần xiết tự động. 2 cần nối dài 5”, 10”.
1 đầu lắc léo. Đầu chuyển hướng 3 chiều 3/8”Fx1/2”M 

Bộ đồ nghề 89 chi tiết
model HTT0051

1 bộ lục giác 20 chi tiết: 1/16, 5/64, 
3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32,
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 
6mm & 1/4”. 1 bộ cờ lê một đầu vòng 
một đầu hở: 5/16, 3/8, 7/16, 8, 10, một đầu hở: 5/16, 3/8, 7/16, 8, 10, 11, 
12mm & 1/4”. 26 đầu tuýp (cần nối 1/4”): 
5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 
3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2 & 17/32”
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13mm. 4 đầu tuýp (cần nối 
3/8”): 9/16, 5/8”, 14, 15mm
1 đầu nối thêm (cần nối 3/8”): 5/8”1 đầu nối thêm (cần nối 3/8”): 5/8”
1 vít bake, 1 vít dẹp, 1 kiềm mỏ nhọn
20 đầu vít, 1 cần mở tự động. 1 tay cầm có đầu nối, 1 đầu nối, 1 cần nối 
dài. Mã đặt hàng: MIS-005-686

Model
87-430
87-431
87-432
87-434
87-435
87-37187-371

Mã đặt hàng
STL-874-057
STL-874-058
STL-874-059
STL-874-060
STL-874-121
STL-873-122STL-873-122

Kích thước
4“
6”
8”
12”
15“
18”18”

Trọng lượng
--
--
--
--
--
----

CHẤT 
LƯỢNG
USA

Mỏ lếch răng 

Model
09-060

Mã đặt hàng
STA-090-004

Số lượng
24 chi tiết

Trọng lượng
5,2 kg

24 chi tiết bộ khẩu 1/2” (hệ mét)
model 09-060

19 đầu tuýp: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 27, 30, 32mm
2 cần nối dài 5”, 10”
1 cần chữ1 cần chữ T
1 cần xiết tự động
1 đầu lắc léo


